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sự TÍCH NHƯ-LAI-BỤT HỒI THUỞ ẲU-XUNG 


Khi Như-lai-Bụt mới giáng sanh được 5 ngày thì là đến lễ 
tây trạc rữa mình) đặng cho bà Maya (Ma-da Tịnh^diệu) 
đưọc dự cuọc, \^I Bụt-Pháp rằng bề bà nào có phước mà 
sanh sãn một vị Bụt thì sau chẳng hề có con nào khác nữa, 
và hề sanh san rồi nội trong bảy ngày phải giãi-thi (cồi- 
xác = chết). 

Ngày ấy trong đại điện vua Suddhodana (Đầu-đồ-ra) có 
xông hương thom ngát, trân-thiết bông huê, trước sân chầu 
và hai bên có vải lúa rang nồ. 

Lại có sắm sanh sữa, đường và mật, cả ba món đồ lộn 
vào bình và có thình uiột trăm tám mươi ông thiên-văn rất 
tài ba trong xứ đến dự cuộc lễ tẫy-trạc. 

Trong đám 180 ỏng thièn-văn đày thì cung có tám ông khi 
trưỏc bàn điềm ứng-mộng của bà Maya Tịnh-diệu trong 
lúc Bụt-Như-lai đầu-thai. Báy ông thièn-văn bước lại xem 
chỉ-tay Hoàng-tử (con bà Hoàng-hậu Maya Tịnh diệu, nén 
kêu là Hoàng-tử) mà đoán cho vua Đầu-dỏ-ra rằng : « Muôn 
tàu ! nếu Hoàng-tử mà ờ tbế-gian thì sau sẽ làm vua cả (Ca- 
krawartin) trên hết các vua trong cã hoàn-cầu, thiên hạ phải 
tùng phục. Còn như Hoàng-tử mà lòng không mộ việc danh 
vọng ấy, thì chắc ngài sẽ qui-y nương theo cữa Bụt. Muôn 
tâu Lịnh bà, chừng áy điện hạ se trở nên làm lớn hon hết 
trong các hàng đạo-nhơn (đại-thiền-sư). » 

Kê dỏ ông thièn-văn thứ tám là ngưòi rất cao-minh và rất 
đạo-đức đến coi tay Hoàng-tử mà tàu rằng! ((Muôn tàu! Tôi 


coi chỉ tay thì thấy Điện-hạ sẽ thành Bụt-chí-tôn, chí-đại 
lỏn hon hết các Bụt và sẽ ra tay lế-độ loài ngưòi và cliư 
thần chư thánh. )) 

Bởi ấy cho nên Hoàng-tử mới sanh đây đà cỏ số tiền định 
sẽ đến mà soi sáng thế-giái tối tâm vì vạn vật tội tình. Khi 
lấy nước đồ trên đâu Ngài mà tẫy-trạc, thì liền đặt tên cho 
Ngài là Sỉddhartha (Sĩ-đạt-tha). 

Cách hai ngày sau thì bà Maya Tịnh-diệu giãi-thi, hồn bay 
về cỏi chư thần chư thánh. 

Song vua Đầu-đồ-ra nguởn vọng cho con mình hậu nhựt 
sang cã oai quờn, nên khi nghe ông thiên-văn thứ tám bàn 
rồi thì Ngài lấy làm lo ngại trong lòng mới hỏi thăm ồng 
thièn-văn thứ tám như vầy : « Chừng sự tiền định cho con 
tôi vào nưong cữa Bụt hầu đến, thì chừng ấy có ứng hiện 
điềm chi ? » 

Ông thiên-văn thứ tám tâu rằng: « Dạ, muồn tâu, cỏ bốn 
điềm sẽ ứng hiện mà chỉ Đàng-cả (đại-đạo) cho Hoàng-tử. 
Bốn điềm ấy là : một người già, một người bịnh, một cái 
thây ma và một ông thánh-thiền-sư. Khi Hoàng-tử xem 
thấy bổn điềm ấy rồi thì Ngài sẽ rỏ bồn phận thiền-sư 
phỗ khuyến là đàng ngay đặng vào chốn tột lành, thì 
chừng ấy số tròi tiền-định đã hầu đến. » 

Khi nghe mấy lời thiên-văn nói như vậy, vua liền từ đỏ về 
sau cho ngưòi canh giữ cảc cữa ngự viên, là noi các bà mụ 
chương toà nuôi Hoàng-tử, là những gái quốc-sắe chọn 
trong các xứ từ Ca-duy-la việt cho đến Xã-vệ. Vua dạy các 
ngưòi canh vườn đừng cho Hoàng-tử thấy mấy điềm thiên- 
văn đã tièn truyền. 

Vua hằng ngày trù nghĩ sáng tạo cho con một cuộc giang- 
san trùm lấy cã hoàn-câu, còn trong xứ mười vạn thưcmg- 



37 — 


lưu quởi-tộc mỗi ngày hằng nguyện cho con mình sau được 
hầu cận vua cã Sỉ-đạt-tha (Cakrawartin-Siddhartha), hoặc 
làm đồ đệ Ngài trong cơn tu luyện mà thành Bụt. 

. Từ đỏ đên sau Hoàng-tử một ngày một trông, cỏ người 
canh giữ hầu hạ chung-quanh, và được cã vàn dân tôn 
trọng. 


» 





LỂ THÂN-CANH TỊCH-ĐIÊN 


Lễ thàn-canh tịch-điền là lề vua làm phép cày ruộng nay 
đã đến ngày. 

Thói nầy đã cỏ bày tự thuỏ’ xưa làu rồi, cho đến ngày 
con cháu dòng Oukakaritz trị vì thiên hạ. 

Mỗi năm hễ đến rầm thảng chín, thì có rao cho bá-tánh 
vạn-gia biết mà sắm sữa cuộc lề ấy. 

Cách xa thành và đền vua thì cỏ sắm sẳn một khoảnh đất 
đã quét tưỏ'C làm cỏ sạch sẻ và xung quanh có rào và cạm 
nhiều cờ-xỉ. 

Khoảnh đất ấy kêu là Ruộng cấm (cấm-địaì nhon-dản tại 
xứ Ca-duy-la-việt ai ai cũng phải kính. Khoảnh đất ấy bề 
ngan 8.000 thước, bề dài 20.000 thưởc. 

Có sắm sẳn 800 cái cày sấp hàng chực đỏ rồi đặng tới 
giờ cỏ cày đất thạnh mậu Thích-ca, và cũng có 800 cặp bò, 
lựa bò tốt nhứt hạng trong nước, đem đến gát cày. 

Bảy trăm chín mươi chỉn cái cày có chui bịt bằng bạc, 
sừng bò cũng bịt bạc vậy. 

Còn lại một cải thứ 800, chui bịt bằng vàng, cặp bò lông 
trắng phau hơn tuyết trên đời, tráng có bịt vàng chạm, cồ 
cỏ đeo chuồi trân-châu, sừng lại bịt vàng sáng lòa rựt rỏ’, 
hai bên hỏng có thoa son đỏ là dấu mầu-nhiệm của các 
thiền sư. Cày nầy là cày-ngự đề cho vua xử Ca-duy-la-việt 
cầm. 

Hừng đông kèn trong dền thồí lởn vang dây, nghe lịnh, 
thì bá-tánh rùng rùng tụ lại tại ruộng-cấm. Tam quân mang 
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chinh y, cầm khỉ giới theo hầu vua rất tề chỉnh. Có chư 
thiền-sư theo đỏ tụng kinh vang vái, hoàng-thân quốc- 
thỉch, cung-phi mỷ-nữ, các quan, các tướng cùng là chư 
phu nhon sắc phục nguy nga đẹp đẻ đã tụ nhau lại theo hầu 
vua đi dọc theo đảng đại-lộ, hai bên có trồng chuối tào to 
che yêm mát cho đến chốn cấm-địa. 

Khi vua giả-lâm đó rồi, bèn bưỏc vào cấm-địa cầm lấy 
chui cày mà cày một đưòng, kê đó các ông hoàng và các 
quan thượng-phu lảnh cày mà cày, tiêu thiều nhạc vỏ ca- 
xang nhịp trồi và nhơn dân củi lạy vái vang. 

Coi ra rất nghiêm chỉnh huy hoàng, lưởi cày sáng giới, sừng 
bò có bịt vàng chỏi lòa rựt rở, sắc phục của các quan 
thèu rồng vẻ phụng, mang vàng đeo ngọc, cả thảy theo 
sau lưng vua mà cầm cày xốc hơi đất phì-ốc lên nguồi 
ngúc tột trời xanh. 

Nhơn năm nay vua Đ'âu-đồ-ra cỏ dạy đem Thải-tử 
Siddartha (SỈ-đạt-tha) dự lễ, khi ấy Thái-tữ mới được vài 
tuồi, cỏ nhờ dì là em bà Maya Tịnh-diệu săn sóc dưởng 
nuôi, bà dì ấy tên là Mahaprajapati (Ma-ha-bà-ra-da-ba-ti). 

Khi đến nơi họ bèn đem cải-nôi Thái-tử đề dưới gốc cây 
cấm-mộc đặng nhờ bỏng che yêm mát. 

Kế cuộc lễ rần rộ, thiên hạ lao xao, nên mấy bà mụ 
chương tòa theo hầu Thái-tử muốn áp lại gần một bên mà 
xem cho tường tận, bỏ’i ấy mới bỏ Thái-tử nằm một mình 
dưới bỏng cây cấm-mộc. 

Bụt-Như-lai khi ấy thấy họ bỏ đi coi lễ hết bèn ngồi dậy, 
hai chon xếp bẳng mà tư tưởng suy nghỉ một cách rất sốt 
sắn. 

Một ngày một trưa bóng ác ngã về tây, trong đảm các bà 
mụ chương tòa ấy cỏ một bà vùng sựt nhỏ’ lại Thái-tử, e 
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tròi đâ xê chắc sao nắng cũng dọi vào nôi, hèn chạy luốc 
lại cây Câm-thọ chồ đễ Thái-tữ nằm, khi đ én noi Ihì hà 
mụ ấy lấy làm sự lạ, sao bỏng ác về tây mà bỏng cày lại 
y như củ, không lay động, cử ỏ’ một noi ấy mà che mát 
cho Thải-tử. Thấy phép lạ như vậy bèn chạy phi bảo cho 
vua Bầu-đồ-ra hay. Vua bèn vội vã đến gần noi Thái-tử 
ròi, quì lạy mà thốt rằng: V Ớ con ! hòm nay là lân thử 
hai, cha là Đấu-đồ ra vua xử Ca-duy-la-viẹt và là cha của 
con, củi đầu dưới tro bui mà tung-hô sự vinh hiền của 
con. » 

Đày cùng là một điềm tiền định số mạngThái-tử ngày sau 
sẽ được thành Bụt. 




ĐIỀM LÀNH ỨNG HIỆN 


Các Hiền-nhơn chép sự tích Bụt-Như-lai không cỏ thuật 
cho trọn sự tích từ lúc Ngài ấu-xung cho đến 15 tuồi. 

Song đến khi Ngài đã nên 16 tuồi thì vua Đâu-đò-ra mỏi 
hạ lịnh truyền cất tại trong Hoàng-thành ba cải đài tùy theo 
ba mùa trong năm. Cải thứ nhứt cỏ chín từng lầu, cải thử 
nhì năm từng, cải thứ ba ba từng, mà ba cải họa lương điêu 
đổng rất nguy nga đẹp đề, đồng nhau một cách. Vua lại 
dạy chọn trong hàng thượng-lưu bốn muổn cung-phi mỹ-nữ 
còn lòng trinh nguyên hiện tươi tốt như ngọc ngà, tuyệt sắc 
tọ’ hẳng-nga giáng thế, đòn hay múa giỏi, đã biết chiu lụ) r 
mà lại hết dạ nhiệc thành phục thị Thái-tữ đêm ngày cho 
Ngài tiêu khiền thì giò’. 

Thái-tữ khi ấy rất sang cã như Ngọc-hoàng ỏ’ giữa thiên 
đình. Lúc n'ây là lúc vua cha cưó’i VỌ’ cho rhải-tữ. Vọ’ Ngài 
tên là Yasodhara (Rirra-đà-la). 

Ngày đèm Ngài cử vui chơi hĩ hạ, ỏ' đài náy, sang cung 
kia, tùy mùa nóng mát. Bởi thấy vậy nên hoàng-tliàn quốc- 
thích mới đến vua cha mà than rẳng: « Bệ-hạ đã cỏ ý muốn 
cho Thải-tử ngày sau sang cẵ, mà sao nay Bệ-hạ lại đề cho 
Ngài hàm-hỉ vô ích bỏ sự học hành. » 

Vua Đầu-đồ-ra nghe ròi rất hiệp ý bèn đòi con đến mà 
quở trách. Thái-từ Sĩ-đạt-Tha tâu rẳng: « Muôn tâu phụ- 
vưong, vẫn bực ngưòà phàm nhon tục tử không thấu tâm sự 
của con, song Phụ-vưong hảy triệu các cách-trỉ-gỉa thổng 
thái hon hết trong nước đến đây, thì con sề trồ hết 18 ban 
cách trí và xảo-kị ra cho họ rỏ : » 



- kì 


Khi nghe lịnh vua dòi, các cảch-trí-gia nhỏm nhau tề tựu 
trước sân châu nghe Thải-tử đàm luận, thì ai ai cũng lấy 
làm lạ rất khen ngợi vô cùng. 

Song có một ngày kia Thái-lử muôn sang qua Huê-viên 
kia ở ngoài thành mà ngoạn cảnh, bèn lên lang-xa chạm 
trồ rất khéo vô song, cỏ thắng bôn ngựa trắng, đò bác 
kiết bằng vàng, do theo đưòng có bóng che yêm mát, mòi 
ngã đườìig đều có lính giàng hầu. Thình lình có một ông 
tiên hiện hình ra làm một ông già, đáu râu bạc phếu, đến 
dửng trên mặt Thái-tử. 

vẳn Thái-tử tự ấu chí trưởng chẳng hề thấy người già 
cả, bèn kêu tên chấp-tiên mà hỏi rằng: « người chi mà tóc 
trắng như bạc, mặc mày nhăn nhó như trái khô, thàn-thề 
còm cúi gân sát đất vậy, ha chẩp tiênV » 

Tên chấp-tiên thưa : « Bầm Điện hạ, người ấy là một người 
thường như ta , hề tuổi cao tác lờn thỉ đêu phải như nậy cả.)) 

Thái-tữ nghe nói cả kinh, hèn bảo quày xe lại mà trở về 
thành, đoạn nói rằng: « nếu con người ta mà ít lâu sau phải 
ra thè ấy, thi cuộc sống ở đời Iĩảy lá một đều đại họa .)) 

Khi vua Đầu-đồ-ra nghe có điềm ứng hiện như vậy thì 
lấy làm lo sọ- hèn hạ lịnh dạy các quan phải đề phòng 
nghiêm nhặt và bày các cuộc choi trong đen cho Thái-tử 
tiêu khiền mà quèn lảng cái điềm ẩy đi, 

Tuy vậy mà số mạng đã tiền-dịnh ròi thì dâu vua Đâu- 
đồ-ra cỏ làm cách chi cũng chẳng khỏi được. Bụt-Pháp dã 
biều-lộ nơi cỏi thần thánh ròi, bói ngày dã hầu đến nén 
tiên ông hiện xuống lấy hình người phàm mà ứng điềm như 
vậy, thì có một mình Thái-tử tháy mà thôi, điềm nầy ứng 
rồi đến điềm khác sẽ ứng cho đủ bổn diềm dà tiền định. 

Bỏ'i vậy cách ít bữa sau ông tiên ấy hiện ra làm một 
người phung cùi mình đầy những máu mủ, hình dạng xấu 
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xa, rèn la thè thảm. Khi Thái-lử thấy vạy hoảng kinh chạy 
vào nội cung mà trốn. 

Cách vài ngà} ông tiên ấy lại hiện ra nữa. Số là Thải- 
tử ngày kia đang đi dạo trong huê-viên mà tưởng gẫm, 
thoạt nhiên vắp chơn đụng nhằm một cái thay ma bị thiên 
thòi chết đã sình thủi hoắt. Lần nây Thái-tử ấợ hải hơn 
lúc trước bội phần 

Đỏ là ba điềm đã ứng hiện rồi, nén vua Dầu-đồ-ra lấy 
làm buồn thảm rơi lụy chửa chan. 

Song Bụt-Pháp bề gì cũng phải biều-lộ rỏ ràng. 

Ngày kia Thái-tử cũng đang đi dạo thì tỉên-ông hiện hình 
tăng-đồ đi phồ-khuyến, đến dửng trước mặt Ngài Thải-tử 
bèn hỏi: (I Ai đó vậy ?)) 

Khi Ngài hiều ngưòi ấy là kẻ tu hành lo đều phưóc đức, 
thì Ngài rất mừng rỏ- vồ hồi, trí hóa quang huy, trong lòng 
khồng sợ sệt gì nửa, bèn bước qua vườn huê ngoài thành mà 
ngoạn cảnh chơi hòi cả trọn ngày. Khi nhựt dĩ tràm tây thì 
Ngài bèn xuống hồ nước trong xanh mà tấm, mặc y phục 
trang lệ mà về thành. Khi đang đi thì có ngàn ngàn người 
dờn ca xưỏng hát mà táng tụng sự vinh-hiền Ngài, có một 
người đến bảo cho Ngài hay rằng, VỌ’ Ngài là nàng Ru-ra- 
đà-la trồ sanh đặng Hoàng-nam thì Ngài bèn nói những lời 
sau n'ầy mà các kẻ tùy tùng không ai hiều thấu: « Con ta mỏ'ỉ 
sanh ra đáy là một mối nợ đời thêm nữa , ta sẽ phải giức bỏ », 
khi Ngài đi gân đến cữa thành thì có một bà công-chúa tên 
là Keissa Gautami thấy oai nghi của Ngài rất rỏ' ràng liền 
tung hô rằng: « Ai mà cỏ phước sanh con sang trọng dường 
nây ỉ Nếu Ngài mà ghé mắt thương tưởng (len người dờn bà 
nào thì người ấy sẽ hữu hạnh vồ cùng. » 

Song Thải-tữ đẵ rỏ cuộc phù ba thế tục rất dối giã, nên 
Ngài làm lảng chạng đáp từ. 


NHỨT THỨ TƯỞNG GẲM 


Bốn điềm tiẻn-truyền nay đẵ ứng nghiệm cho Thái-tử sí- 
đạt-tha hản mặt rồi. 

Song vua cha là Đâu-đồ-ra cũng chưa chịu phục Bụt-Pháp, 
bèn tính cách nẩy thế kia làm sao cho Thảỉ-tử khỏi nương 
cữa Bụt, đặng mà hưởng các việc danh vọng thế-gian 
mà thôi. 

Khi Thải-tử vừa vào phòng mà an nghỉ, tức thì vua cha 
dạy các con mái vào đỏ múa hát mà trêu nghẹo việc nguyệt 
hoa, họa may Thải-tử cỏ sóng tình phúc động chăng. 

Số cung-phi mỹ-nữ là năm chục nàng, mình hạt xương 
mai, tóc dài da trắng, yếu điệu vô song, học hành tót chúng. 
Cả thầy lõa thề, da trắng tọ’ ngà, có đeo đủ thứ trân châu, 
hình trạng mảnh mai tọ’ Nghê-thường giảng-thế. Vú son, 
mắt sảng, đủ lẻ dế xiêu lòng người. 

Múa hát ca xang, ngã qua, tràn lại, nhiều cách diệu dàng 
dầu ai cố ý cùng phải động tình. 

Cả thãy đồng cất tiếng một lược mà hát rằng : « Biện hạ 
ôi ! Hảy xem tóc thơm chúng tôi, láng tợ cánh ong huyền, 
hảy xem răng chúng tôi chói bằng tuyết trắng, chẳng kém 
xa-cừ, hảy xem gương mặt chúng tôi sáng tc/ ngôi sao tinh- 
tủ. Tướng đi tướng đứng chúng tôi giống hình chim nhạn, 
hình trạng chúng tôi mỉa mai con ong nghệ, núm vú 
chủng tôi nhọn như ngọn giáo, cách điệu chúng tôi chẳng 
khác thần-xà. 

Xin Điện-hạ chở chê chị em tôi, hảy nghe lời chúng tôi ca 
rất hữu tình quyến luyến. Xin Biện-hạ đoái tưởng đến thàn 
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bồ-liễu nầy thì chủng tôi sẽ tận tàm mà làm cho Diẹn-hạ 
toại chỉ, mảng kỳ sỏ* nguyện. 

Điện-hạ ồi! Chim ca thì miệng chúng tôi giống tợ hoa sen, 
ong hát thì lòng chúng tôi ước mo* trăng gió. 

Điện-hạ còn đang xuân thòi, tốt tưoi như ngọc, còn chúng 
tôi đây chẳng khác biễn-ái trông Ngài. » 

Thải-tử ngồi trên long sàng mà đáp lại rẳng : « Ó’ dàm- 
phụ, hảy dang ra cho xa khỏi mình ta, vì ta thấy tuy da thịt 
bây tốt tươi, chớ đáy những dòi tửa, con mắt bây sáng ngòi, 
chớ lòng bây ưó*c mơ việc trải. » 

Song cung phi mỹ-nữ cứ tiêu thiều nhịp trối, đòn hát ca 
xang, dề mình đến gần Thái-tử mà cảm dồ, nhưng Thải-tử 
chẳng chút đoái hoài. 

Thấy cuộc như thế thì Ngài bèn tưỏng gầm về sự dối giả 
thế tình mà nghỉ như vầy : « Con ngưòi mà bị trám luân 
nơi khồ hải là bởi tại đâu mà ra, và phải làm cách nào đặng 
cho vược khỏi cải trủng gian nan náy ? » 

Duy cung-phi mỹ-nữ múa hát hèn làu đã mõn mệt rồi, bèn 
nẳm xuống gần chưn long sàng của Thái-tử Ồm nhau mà 
ngủ. 

Khi ngủ vậy xem ra rất đẹp bội phần, dẫu thân thánh 
thấy đưọ*c cũng phải động lòng. Song khi Thái-tử hết xem 
lại càng sanh lòng ghê gỏ*m và buồn bã vồ cùng. 

Lòng dạ Thái-tử như vậy thì đủ cho ta biết các món thất 
tình đã chẳng dấy động lòng Ngài nồi được. Ãy cung là đến 
ngày cho Thái-tử bỏ đền đài nước Ca-duy-la-việt và từ bỏ 
các sự vui sướng phàm trần vô ích rồi 

Thái-tử bèn đứng dậy sẽ lẻn mỏ’ cửa các phòng mà hỏi 
rằng : « Ai trực tại đây ? » Thì có ngườ i đáp lại rằng : « Dạ, 
tôi là Chandaka (Săn-đa-ca) thần-hạ của Ngài đang trực 


tại đây.» Thải-tử bèn dạy rằng: « Ngưoi hảy mau đi bắt con 
ngựa nào chạy giỏi hon hết, thắng kiều khấu dắc lại đây 
cho ta, và ngươi cũng phải sắm sữa mà theo ta, vì ngày 
giò’ đa đen roi. » 

Khi Chandaka vâng lịnh đi thẳng ngựa thì Thái-tử bèn 
vào trong mà viếng VỌ’ và con lân sau chót. Khi đi gân tới 
cửa phòng tâm lòng chạnh tuồi, nên Ngài dừng gót tại ngạch 
mà nói rằng : Bở Cung-chủa Yasodhara ôi ỉ vẫn nàng là 
như ngọc báu chói lòa trong đền náy. Hoàng-nam Rưhula 
con ta ôi I ít lâu đây ta chẳng còn thấy mặt mẹ con bày nữa. 
Vã khi ta từ biệt đây mà đi thì ta không đến mà lưu luyến 
vói bây nữa, vì sợ bịnh rịn mà đi không đưọc. » 

sỉ-đạt-tha nói vậy rồi liền bỏ đền mà ra chốn đại đình 
trưỏ’c cung. 












THÁI-TỬ SỈ-ĐẠT-THA BÔN ĐÀO 


Khi đưọc lịnh rồi thì chàng Chandaka xuống tàu ngựa 
bắt con ngựa Kantaka mà thắng. 

Thiệt là ngựa tốt vô song, hề dài 18 tám hắc, lông trắng 
như hoa huệ, sức mạnh vô cùng, nhảy ngan qua sông rạch 
như chơi. Con ngựa Kantaka nầy rất linh tánh, hiễu ỷ chũ 
nên hỉ hẻ rất vui, song bị các du thần bụm mỏ lại, vì sợ các 
cung-phi mỷ-nữ và nội-giám hay. Khi Thải-tử Sỉ-đạt-tha 
nhẩy lèn lưng con Kantaka rồi thì các thân-thánh bưóc lại 
mỡ hoảt cữa tam quang, con Kantaka chạy tuốc ra đường 
nhắm hưởng dông mà dông rủi, cỏ Chanđaka chạy theo sau. 

Ta đã nói rằng từ Bụt Như-Lai giáng sanh đến nay đếm 
đưọc 2536 năm, mà khi ngài đi vào rừng tới nay thì có 2507 
năm, nghĩa là lúc ấy ngài được 29 tuồi. 

Khi ngài ra khỏi cữa tam-quang rồi thi ngài nghe tiếng 
thinh không trong ban đèm nói lớn như vây: « Thải-tữ 
sỉ-đạt-tha ôi, là Thái-tữ Sỉ-đạt-tha ! Ngài đi đằu vậy? Hảy 
trở về lập tức, vì chẳng khỏi bảy ngày đây thì ngài sẽ đặng 
làm vua cã trên hết các vua, giàu có mạnh mè hơn hết 
khấp cã hoàn-câu. » 

Thải-tử bèn hỏi rằng: «Ngươi là ai, mà ỏ’ noi chốn 
kliông-trung đang giữa tối tâm nói với ta như vậy? 

— Tôi là thân Mara, tôi nói cho ngài hay trước đặng 
ngài đình bộ, vì ngày giò’ hỏi còn rộng, mà tôi biết sô mạng 
hòng phước của ngài. » 

— Thái-từ đáp lại rằng : Ta biết rằng nêu ta muốn thì ta 
sẻ đặng làm vua cã trên hết các vua trong khắp hoàn cầu, 
mà ta cũng rỏ thấu ngươi là Ac-tliân, hay cám dồ loài người* 



Thôi ngươi mau chỏng lui chon vì cảc sự sang trọng 
ngươi bày ra mà cám dồ ta đó, chẳng hề làm cho ta xiêu 
lòng đâu. Hảy đi về đi, đề cho ta đi thông thả tự ỷ ta. » 

Nói như vậy rồi Thải-tử bỏ đi tìm căn số tiền định, 
chẳng hề dây mặt lại mà đoái tưởng những sự sang trọng 
trong hoàng-thành hoặc là nuối VỌ’ con ngài hỏi còn an 
giất điệp trong cung. 

Khi ấy là rầm tháng tư. nhằm lúc ngôi sao Outharathan 
trồ mặt. 

Đã hèn lâu Ngài cổ’i ngựa cho chạy sải do theo đưòng 
đồng và đường rừng. Thinh lình con Kantaka chạy đến 
mẻ sông lạ kia bèn ngừng chưn đứng lại đỏ. 

Thài*tử bèn hỏi Chandaka rằng. « Sông nây tên là sông 
chi ? » 

— Dạ, thưa nỏ là sông Anauma (A-nô-ma).» 

Sông ấy nay hởi còn tại xử Béhar ( Bệ-hạt) mà ngưòi An- 
Độ kêu là sông Amanat. 

Khi nghe nói như vậy Thái-tử bèn nhảy xuống đất, cồi 
hết áo quần và ngọc ngà châu báu trao cho Chandaka, dạy 
nó trở về Ca-duy-la-việt đặng tâu cho vua Cha hay tỏ rỏ các 
đều nó đã xem thấy tường tận. Song trước khi tớ thầy từ 
biệt nhau thì Thái-tử bảo Chandaka trao gươm báu lại cho 
Ngài, rồi Ngài nắm tóc mà thế phát; vần từ đó về sau trọn 
đòi Ngài tóc khổng mọc lại nữa. Cho nên các chơn-dung 
của Bụt Cùđàm đều họa hình Bụt đâu trọc. 

Trong khi ấy có tiên đam đến dâng cho Ngài áo ca-sa, 
giảy-choàn (trường hạt bình-bảt và giây lưng da. 

Thãi-tử mặc đồ y phục tu trì vào ròi thì đò đệ là Clian- 
daka thấy vậy liền quỉ gối xuống và lạy và khóc dầm dề, 
nước mắt nhõ giọt theo hai bên gò má như nưửc ngân 
thủy vậy. 



CHỐN HURUWELA (1) u NHÀN 


Trong rừng kế cận thành Rajagrỉha khi ấy có nhiều 
thầy Đạo-nho*n ẫn-tu hằng ngày lo việc trai-giới và hảm 
mình mà trao luyện đức hành cho tột đến chồ lành. Tuy 
là có đại chỉ song đi sải chẳng nhầm đàng chí-thiện. 

Nhưng vậy Thải-tử Sỉ-đạt-tha cũng bươn bộ đến (1Ỏ tâm 
sư học đạo cho rỏ đưò’ng tội phước. Thái-tử đi đã hèn lâu 
mới tỏi cữa thành Rajagriha là thành tọa lạc gần chốn 
kinh-triệu, ngưòi Ân-độ ngày nay đặt lên là Béhap (Bè hạt). 

Ngài đã quyết lòng tầm sư học đạo noi theo gương các 
An tu đạo-nhơn, nên Ngài vào thành Rajagriha đi từ nhà 
bả-tánh mà phồ-khuyến kiếm ăn đở bừa. Khi bả-tánh bố 
thỉ đầ}' bình-bát rồi thì Ngài bèn ra khỏi thành mà đến 
chồ gò cao ngồi gần dưới triền, day mặt về hướng đông 
đặng tập dọn đò ăn mà độ nhựt. Nhưng Tliãi-lừ tự thuở 
nay không quen ăn đồ hèn, nên ráng hết sức mà ăn. Lan 
lần quen cũng là không khó chi. Vua xử ấy nghe việc như 
vậy, thì biết thây đạo-nhơn nây sau sẻ trỏ’ nên một đứng 
danh vọng, bèn di giả đến mà viếng thăm hỏi cho rỏ tôn 
tích, đoạn ban cho Ngài một cái đền mà ở, thì Thái-tử Sỉ- 
đạt-tha nói rằng: « Quả thật tôi là dòng kièin chi ngọc diệp, 
tiên-nhơn tỏi từ xưa đến nay đỏng đâo như các vì tinh-tú 
trên trời, cả thảy đều nối nhau mà trị xử Ca-duy-la-việt. 

Song tôi từ ngôi báu mà tu luyện đặng thành Bụt mà thôi.» 

Vua xử ấy nghe vậy liền quì gối xuống lạy Ngài mà xin 
ngài hễ ngày nào đắc đạo rồi sẻ đến giảng diệu-pháp 


(1) Trong trương chót cuốn thử nhứt chừ Huruwela mất hết một 
chữ a, ấn-công làm ró‘t. 
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chơn-kinh cho dân trong nước nhò', Thải-tử hứa chẳng 
quên nhơn vật thành Rajagriha, đoạn từ giả vua mà đi. 

Thái-tử bèn vào rừng đi viếng các ẩn-tu đạo-nhơn mà 
hỏi học đặng Lìm đàng-cả, song các đạo-nhơn ấy nói năng 
không vừa lòng ngài, nên ngài bèn quyết chỉ vào chốn 
Huruvvela {Hư-rư huê-la) là chốn u-nhàn, thâm-sơn cùng 
cốc, đặng tưỏng gầm về các sự vô ích thế-gian. Sáu năm 
trường trú ngụ tại trong hang kia, chẳng hề xao lãn việc 
tưởng gẫm sâu xa thàm diệu. 

Song ngày kia cỏ năm thầyần-tu nhơn dịp đi phỗ-khuyến 
bèn gặp ngài. Vì trong lòng chắc ngài sau sẽ thành Bụt nên 
các ồng xin ỏ* lại đỏ mà gội nhuận phước đức của ngài mà 
tu thân lập nên công quầ. 

Đây là cũng đến kỳ đại-lrai của Thải-tữ SỈ-đạt-Tha rối. 
Ngài đẵ trù nghĩ lâu nay rằng nếu mồi ngày phải lo ăn 
uống mà dưởng xác thì biết bao thuở cho thành chảnh quả, 
nên lần lần mỗi ngày ngài giẩm bởt vật thực cho đến đồi 
mỗi ngày ăn có một hột com mà thòi. Song tuyệt cốc lâu 
ngày như vậy thì thân thê phải tiêu tụy, sức lực hao mòn, 
ngày kia ngài yếu quả mõn hơi phải chết giả, thì cả và 
bàu tròi chư thán chư thánh lên tiếng than oán rằng : CÀI - 
đàm đõ giẫi-thi, ấn-tư Cừ-đàm đã giai-thi rồi . » 

Lán lần Thái-tữ Sỉ-đạt-tha lai tính mà suy nghĩ rằng: sự 
tu thản đặng mà chĩ ư chí thiện, chẳng phải trai lòng hâm 
xác mà đủ đâu, mà một phải tập tành tri hóa. Bởi ấy cho 
nên ngài không tuyệt cốc nữa, bèn mang bình-bát đến nhà 
bá tảnb thập phương mà xin ăn. 

Tu luyện như vậy thì cũng đà gần ngày xứng đáng thành 
Bụt 
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NÀNG SUJATA (Sur-gia-la) CÚNG TRƯỢNG LỂ 


Trong rừng Huruwela là chốn u-nhàn, không xa chi Hang- 
Bụt (Bouddha-Gaya) là chồ Thái-tử Sỉ đạt-tha ẫn tu, có 
người cự-phú tên là Thena v Thế-na) ở, người ấy cỏ một 
đứa con gái tên là nàng Suịata (Sư-gia-ta). 

Khi đúng tuồi phảt-thân (cặp-kê) rồi, nàng Sư-gia-ta bèn 
đi đến nơi cây cấm-thọ vải cùng thồ-thân như vầy : « Nếu 
tôi may được một người chong vừa ỷ tỏi ước mơ và khi cỏ 
chòng rồi đẽ được con trai đầu tòng , thi mối năm tỏi bổ thí 
ÍO muôn đông bạc và sẽ củng trượng le. » ít làu nàng 
Sư-gia-ta mãng kỳ sở nguyện. 

Nhơn khi ấy đã đến ngày rằm tháng Katson (tháng gièng) 
thì nàng Sư-gia-ta sữa soạn đến hườn nguyện. 

Nguyên khi đặng toại chí thi nàng này bèn lựa một ngàn 
con bò cải, nhốt trong vưòn nho ngọt cho ăn lá nho ấy, lây 
sửa mà nuôi 500 con bò cải khác. Đoạn lấy sửa của 500 con 
bò nầy mà nuồi hai trăm con bò cái to’; tuyễn như vậy xuống 
rốt lại còn tám con cỏ sửa rất mỹ vị, thơm tho, trẻn đ(Vi 
không cỏ vật chi ngon sảnh kịp với sửa ấy. 

Khi đến ngày rằm thảng katson (tháng gièng nàng Sư- 
gia-ta thức dậy sỏm sữa soạn đi cúng, bèn nặn vú tám con 
bò lấy sửa rất quí mà đồ vào trã đụng, dùng cày trằm- 
hưong và bạch-đàng mà nấu. 

Trong cơn sửa sỏi thì chư thán chư thảnh đến đem mạt 
đồ vào trã, có một ông tiên cầm lọng trắng mà che trôn 
trầ ấy, một ông khác thì thồi lửa cháy lòa, mùi thơm bay 
bát ngát. 
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Nàng Sư-gia ta thấy các sự lạ ấy thi biết chắc sẽ cỏ ứng 
điềm cả-thề, hèn sai tỉ-tất là nàng Sounama (Xũ-na-ma) 
đến gốc cây cấm-thọ mà dọn dẹp sữa soạn đặng đem của 
lễ đen cúng. 

Nguyên trong đêm trước, Thải-tử sỉ-đạt-tha trong con 
giất hòe, có nằm điềm ứng mộng lạ lùng, ngài lấy đỏ mà 
bàn thì đã rỏ là đến kỳ ngài đã đặng chánh-quẵ thành 
Bụt. Sáng ra Ngài bèn lấy giây da cột vào lưng vai mang 
bình-bảt mà đi phồ khuyến, đi đến cáy câm-thọ ấy, bèn 
ngồi xuống đó mà nghĩ chon. Thì trong lúc đỏ tỉ—tất Xủ- 
na-ma vừa đi đến, chọt thấy cã cây sáng lòa bèn lấy làm 
lạ sững sốt, mau mau chạy về nhà phi bảo cho nàng chủ 
nhà là Sư-gia-ta hay chuyện lạ ấy thì nàng Sư-gia-ta 
mới hiễu rằng điềm tốt gân ứng. Vã lại nãng đã biết rẳng 
khi ẫn-tu đạo-nhon nào mà gán thành Bụt thì phải dùng 
bát bằng vàng mà ăn buồí com chót hết, nàng bèn sai gia- 
thần về đền lấy chén vàng rẩt quí đem đến đồ sữa thơm 
vào đó, dùng vải trắng mà đậy chén vàng, đoạn mặc sắc 
phục nghiêm trang, mang ngọc, đeo vàng rực rỏ’, lấy chén 
vàng đội lên trên đầu mà di đến cây cấm-thọ. Khi đến noi, 
nàng ây bèn đễ chén vàng đáy sữa xuống đất, quì gối 
trưỏc mặt Thái-Tử sí-đạt-tha mà dưng thau nước thơm cho 
Ngài rữa tay. Khi ấy nàng Sư-gia-ta ngước mặt lên thì con 
mắt nảng gặp con mắt Thái-tử bèn tức thì mọp xuống mà 
thưa rằng:)) Cúi xin Biện-hạ cho phép kẽ tồi tỏ’ dàng vật 
thực đựng trong chén vàng nây. Xin Điện-hạ hảy vui lòng 
mà nhậm lấy của lễ dâng nấy cũng như tồi hết lòng hân 
hoan vì thấy Ngài đã khấn chịu » 

Thưa rồi bèn dửng dậy đi về đền trong lòng rất hớn hở. 

Thái-tử lấy chén vàng đi thẳng xuống mé sông 
Naranjara, cồi hết áo qnần xuống nưóc trong mà tấm, 
đoạn lên bò' mặc y phục vào, ngồi day mặt qua hưóng 
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đổng, lấy vật thực chia ra làm 49 phần mà ăn, rồi quăng 
chén vàng xuống sông mà nói rằng: « Nếu ngày nay là 
ngày ta phải thành Bụt thì chén nầy phải nồi lên ỉrên mặt 
nưỏc mà chạy ngược lên dòng sông. » 

Quả nhiên chén vàng chuồi ra giữa sông, đến đó bèn nồi 
lên trên mặt nước mà chạy ngược lên dòng sông, mau 
như ngựa sải. 

Bơi đó Ngài biết là thì giờ đă đến rồi. 





BỤT-NHỪ-LAI 


Đỏ rồi Ngài bỏ sông mà đi theo đường cỏ rải đủ thử huê 
thom, là đưòng của chư thần chư thảnh dọn sẳn đó cho 
Ngài. Ngài khoan thai thĩnh thoãn đi đến gốc cằy Boddhi 
(Bò-đề). Khi đi dọc đường Ngài cỏ gặp một gã thanh-niên 
vào đồng cắt cỏ hó lại ôm về, Ngài bèn lấy tám nắm cỏ ẩy 
đem theo. Khi đến dưới gốc cây Bồ-đề Ngài bèn lấy cỏ rải 
xuống đất làm chiếu tạm ngồi. Song kế gân đỏ thình lình 
đất nức ra, lò lên một cải Ngai bằng vàng, bề cao 14 hắt, 
cỏ cẫn ngọc kim-cang, và các thứ ngọc khác, chạm trồ rất 
khéo, tự cỗ cặp kim chưa ai hê thay cái khéo lạ ấy b&o 
giở. Thải-tử bèn day mặt qua hưởng đông mà niệm như 
vây : nếu ta chẳng cỏ sô thành Bụt thì ta nguyện cho xưong 
ta tiêu tán ra tro mạt, da thịt ta dính vào gốc cây n'ầy, 
mạch lạc ta khô khan và máu ta lạnh ngắt. 

Trong cơn Ngài đang niệm như vậy thì Ác-thân Ma ra là 
kẻ nghịch của Ngài áp đến mà cảm dồ. Tề lựu cả bầy cả 
lủ, phe đảng đồng đão chật tròi đây đất, có Mara là quỉ 
chúa đàng cởi voi Gỉrỉmégala xơm tới gân ngai Thậi-lử 
dang ngự. Chủng nó hét la inh ỏi, vang tròi động đất, mỗi 
đứa có một ngàn cái tay cảm khí-giái chôm chồm thấy mà 
ghẻ đứng sấp hàng dày như mày đỏ, lăn làn lấn nhau tràn 
sân vào Ngai Thái-tử. 

Khi đạo-binh ác-quỉ đèn gân ngai Tnái-tử thì những 
người ờ gân đó cất tiếng ca-xang táng tụng Bụt Cù-đàm, 
chủ Thagia lây kèn phaly mà thòi tiếng ngâng trọn bốn 
tháng mói dức, chủ Nagas ở đáy biền, chủ các từng Rupas 
đang cầm lọng trắng cả thấy kinh hồn bỏ chạy mất, còn 
một mình Thái-tử ngồi đó. 



*sỉ-đạt-tha, sổ mi chẳng đưọ*e ngồi ngai nay, hãy mau mau tra ngoi lại cho ta ĩ » {Trương 55). 
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Ngài bèn đòi đạo binh ảc-quỉ lại gần, ngài ngồi chờ nó 
mà chẳng chút nao nư, vì ngài có đủ mười đức, chắc thế 
thắng nỏ được. 

Quỉ chúa-đàng Mara bèn giao phuông, hô phong làm ra 
một trận gió rất to, thồi ngẵ cả ngọn núi nhào lăng xuống 
hố, cây cối tiêu tan ra tro mạt, cả đất đều rủng động, mà 
cái giây đai tràng-hạt) của Thải-tử không hề lay động., 
Quỉ chúa-đàng Mara lại hoán vỏ, làm một trận mưa dàu 
cả thế gian ngập ráo, mà đứng chí-tón chẳng hề bị một 
giọt nào. 

Quỉ chúa-đàng lại làm mưa đá, cụt nào nhỏ hơn hết 
cũng giết được ngàn dỏng-tướng, song khi tẻ gân ngai Bụt 
Cù-đàm, thì bèn hóa ra huê thơm té xuống đất đây như 
khảm lót đưò*ng. 

Các tro nóng bay theo luồng gió trốt đều hóa ra hột 
thơm; trời đang tối tàm, vùn sáng lòa, làm cho Quí chúa- 
đàng sượng trân, hồ-thẹn vô cùng. 

Mara rất giận dữ bèn đến gần Thái-tử mà nạt rằng : 

((Sỉ-đạt-tha, số mi chẳng được ngồi ngai nầy, hảy mau mau 
trả ngôi lại cho ta. » 

Thải-tử trả lời rất êm ái như vầy: <k Ngai nầy thế nào 
thuộc về của ngươi được, vì ngươi không có mười đức và 
năm từ. Ngươi thường chẳng hề biết làm àn nghĩa vỏ’i ai, 
khòng thấy lập công quã chút nào, ngươi cũng chả hề làrn 
việc chi cho đáng đặng thành Bụt. 

Nếu vậy mà còn dám đèo đòi ngai nây, quả nhiên là gian- 
ác. Chớ như ta, kiếp trước đã lập nhiều công-quả đảng 
mặt thành Bụt, ta chẳng thèm phân-phô vói loài ngưòi 
làm chi, một phân-phỏ vói đất làm chứng cũng đủ. 

Ớ đất ôi ! vậy chớ ta có lập đủ công-quả phước đức 
đáng mặt lảnh sự vang hiền ngày nay chăng? » 


Khi Thái-tử nói bao nhiêu lòi ấy, đất liền kinh động nổ 
tiếng vang rân, đạo binh quỉ và quỉ chúa-đàng Mara kinh 
khủng chạy vở tử tản mà trốn mất. 

Lúc nầy mặt tròi gân chen lặng. 

Khi quỉ chúa đàng Mara chạy rồi thì Thái-tử lại suy nghĩ 
tưởng gầm cho đến sảng mai thâu hết các việc quá khử vị 
lai, biết rỏ cách vật trí tri. 

Đoạn ngài nghỉ thầm trong lòng rằng: « sự cực nhọc 
khồ nảo thế gian hằng có luôn, vì sự sanh sản hằng có; 
sanh-sản hằng cỏ là vì sự hoài-thai mà ra. Ngài bắt đó mà 
truy nguyên lên thì biết thâu đến lúc hồn độn hắc ảm. Đó 
mói rỏ sự hồn-độn hẳc-ảni là nguồn mạch sự cực nhọc khổ 
nảo của loài ngưòi là vì nó làm cho ta thương những đều 
chẳng đảng thương, tiếc những chuyện không nèn tiếc, 
muốn những việc chẳng khả muốn, tin những đều không 
phải tin cã đòi la đề lo những việc vô ích, vô lối mà bỏ 
quên đèu cân nhứt là phải biết cái nhơn-duyẻn số phận 
của con ngưòi ra thề nào. coi cuộc thế đúng theo giá nó 
mà ỉ hôi và phải lo cho cã đồng loại ta cùng ta đời này 
và đòi sau được hưởng phước tiêu diêu, an nhàn cỏi thọ. » 

Thái-tử lại trù-nghỉ kiểm cách tim thế mà trừ chửa cải 
hắc ám hồn-độn ây, Ngài bèn thấy tỏ rỏ rằng ta phải biết 
bốn đều đại-khải thiệt sự sau nây, ấy là thuốc trừ hắc-ám 
hồn độn đó. 

1° — Phải biết các việc cực-nhọc khồ-nảo thế gian; 

2" — Phải biết căn do nó là sự mơ ưóc chẳng khi nhàm ; 

3° — Phải ráng trừ khử cho khỏi lòng ta cái sự mơ ước 
chẳng nhàm ấy ; 

ị° — Tìm cách thể mà trừ khử nó cho tuyệt. 

Khi Thái-tử trù nghỉ bấy nhiêu sự ấv rồi thì Ngài bèn xèt 







các việc quả khử vị lai, Ngài lại xét trong 36 từng cỏng- 
quã, bèn thây rỏ BụbPhảp của Ngài sẻ đi giãng, rất thâm 
diệu cỏ thế mà thắng được. Ngài thấy rỏ đến hậu nhựt sẽ cỏ 
ức ức triệu triệu loại tồn trọng Ngài, đã thấy rỏ các đều 
rồi từ ngày hồn độn SO’ khai cho đến ngày tận thế thì 
ngài biết rằng ngài đã đủng bực cách vật trí tri và đã 
thành Bụt rồi. 

Khi ấy tròi vừa rạng đông, năm thử 103 đời, Eatzana, 
rầm tháng giêng (Katson), từ đỏ đến đây đà được 2500 
năm, khi ấy Thải-tử Sỉ-đạt-tha tác đúng 35ựtu|)ì. 
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(Xin hây coi quyền thứ ha ìhĩrệỹ?' 
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